UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HẢI 
BẢNG TRÍCH PHÂN CÔNG – NĂM HỌC 2024 -2025
(Giáo viên dạy lớp nhà trẻ trích trong quyết định phân công nhiêm vụ cho CB,GV,NVnăm học 2024 -2025  )
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn hiện tại 
	Trình độ chuyên môn đang theo học 
	Lớp được phân công
	Phân công bổ sung ( nếu có)
	Ghi chú

	1
	Ngô Thị Bẩy 
	Cao Đẳng
	
	Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi A  - Trung tâm
	
	

	2
	Vũ Thị Nguyệt
	Đại học
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Mến
	Đại học
	
	Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi B  - Trung tâm
	
	

	4
	Đàm Thị Dịu
	Đại học 
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Kim Thanh
	Đại học 
	
	Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi C  - Hải Yến
	
	

	6
	Nguyễn Thị Linh
	Đại học
	
	
	
	


                              NGƯỜI LẬP                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
       Hoàng Thị Sen                                                                                                      Đỗ Thị Tười
UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HẢI
BẢNG TRÍCH PHÂN CÔNG -NĂM HỌC 2024 -2025
( Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi trích trong quyết định phân công nhiêm vụ cho CB,GV,NV 

năm học 2024 -2025 )
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn hiện tại 
	Trình độ chuyên môn đang theo học 
	Lớp được phân công
	Phân công bổ sung ( nếu có)
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Hương
	Đại học
	
	Lớp MG 4 - 5 tuổi A - Trung tâm
	
	

	2
	Phạm Thị Quyên
	Đại học
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Ngoan
	Đại học
	
	Lớp MG 4 - 5 Tuổi B - Trung tâm
	
	

	4
	Nguyễn Thị Trang Nhung 
	Đại học 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Miến 
	Đại Học
	
	Lớp MG 4 - 5 tuổi  D - khu Hải Yến
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Đại học
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Đại học
	
	Lớp MG 4 - 5 tuổi C -Trung tâm
	
	

	8
	Nguyễn Thị Phượng 
	Đại Học 
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UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HẢI
BẢNG TRÍCH PHÂN CÔNG – NĂM HỌC 2024 -2025
( Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trích trong quyết định phân công nhiêm vụ cho CB,GV,NV 
năm học 2024-2025)
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn hiện tại 
	Trình độ chuyên môn đang theo học 
	Lớp được phân công
	Phân công bổ sung ( nếu có)
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Lý
	Đại học
	
	Lớp MG 5 - 6 tuổi A - khu Trung Tâm
	
	

	2
	Vũ Thị Thanh Thuỷ
	Đại học
	
	
	
	

	3
	Dương Thị Phượng
	Đại học
	
	Lớp MG 5 - 6 tuổi A - khu Trung Tâm
	
	

	4
	         Vũ Thị Thuỳ 
	Đại học
	
	
	
	

	5
	Bùi Thị Nghĩa 
	Đại học
	
	Lớp MG 5 - 6 tuổi - khu Hải Yến
	
	

	6
	Triệu Thị Oanh
	Đại học
	
	
	
	


                  NGƯỜI LẬP                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                   Hoàng Thị Sen                                                                                                           Đỗ Thị Tười
UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HẢI

BẢNG TRÍCH PHÂN CÔNG – NĂM HỌC 2024 -2025

( Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 3-4  tuổi trích trong quyết định phân công nhiêm vụ cho CB,GV,NV 
năm học 2024-2025)
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn hiện tại 
	Trình độ chuyên môn đang theo học 
	Lớp được phân công
	Phân công bổ sung ( nếu có)
	Ghi chú

	1
	Đỗ Thị Hương
	Đại học
	
	Lớp MG 3 - 4 tuổi A  khu Trung Tâm
	
	

	2
	Nguyễn Thị Liên
	Đại học
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Thu Trang
	Đại học
	
	Lớp MG 3 - 4 tuổi B  khu Trung Tâm
	
	

	4
	Vũ Thị Nga 
	Đại học
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Bẩy
	Đại học
	
	Lớp MG 3 - 4 tuổi C  khu Hải Yến
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Đại học
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